	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Số: 2915/UBND-NC
V/v thực hiện quy trình

xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày  03 tháng 8 năm 2017 




Kính gửi: 
- Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.


Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Sau một năm tổ chức triển khai thực hiện, về cơ bản các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đảm bảo theo quy định; tuy nhiên, tình trạng thực hiện chưa đầy đủ các bước, các giai đoạn của quy trình trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn còn xảy ra, từ đó, đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật, nhất là trong xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 
1. Về thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh

1.1. Quy trình cụ thể của từng loại văn bản quy phạm pháp luật:
- Quyết định của UBND tỉnh (thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục 1).
- Nghị quyết của HĐND tỉnh để chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên theo quy định tại Khoản 1, Điều 27 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục 2).
- Nghị quyết của HĐND tỉnh để ban hành chính sách đặc thù của địa phương theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và khoản 4 Điều 27 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục 3).
1.2. Về lập đề nghị xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các quy trình (thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục 4).
1.3. Về tổ chức lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các quy trình (theo hướng dẫn tại phụ lục 5).

2. Trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh 
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tư pháp để thực hiện đầy đủ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh.

- Tổ chức triển khai nội dung Văn bản này đến các bộ phận nghiệp vụ tại cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện để công chức làm nhiệm vụ pháp chế và công chức nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị tham gia các lớp tập huấn do Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp tổ chức về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tuân thủ nghiêm quy định tại Điều 30 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; đó là, HĐND cấp huyện, cấp xã chỉ được ban hành nghị quyết, UBND cấp huyện, cấp xã chỉ được ban hành quyết định khi có đạo luật cụ thể của Quốc hội giao cấp huyện hoặc cấp xã ban hành văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng tại địa bàn cấp huyện, cấp xã do UBND cấp huyện quản lý.

- Trong trường hợp cần thiết, được thực hiện quy trình xây dựng quyết định để trình UBND tỉnh ban hành hoặc thực hiện quy trình xây dựng nghị quyết để trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh ban hành để áp dụng tại địa bàn cấp huyện, cấp xã do UBND cấp huyện quản lý.

- Tạo điều kiện để công chức Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện và công chức Phòng Tư pháp tham gia các lớp tập huấn do Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp tổ chức về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

4. Trách nhiệm của của Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông
Chỉ đạo việc đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh khi các cơ quan, đơn vị đề nghị; thiết kế việc đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải ghi nhận cụ thể ngày đăng tải theo luật định.  
5. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Tư pháp

- Hàng năm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho công chức làm nhiệm vụ pháp chế,  công chức nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị; công chức Văn phòng HĐND và UBND, công chức Phòng Tư pháp cấp huyện về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Kiểm tra hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi đến và chỉ thực hiện nhiệm vụ thẩm định khi các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đầy đủ yêu cầu của quy trình theo quy định. 
6. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng UBND tỉnh 
- Phối hợp với Sở Tư pháp để tham mưu UBND tỉnh trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương.

- Kiểm tra hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi đến và chỉ trình UBND tỉnh khi các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đầy đủ yêu cầu của quy trình theo quy định (Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015).

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.
	Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên;

- Sở Tư pháp (02b);

- BLĐVP;

- Các Phòng: TH, KT, CNXD,

NN-TN&MT, KGVX;

- Lưu: VT, NC.
	KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Kim Ngọc Thái


	
	



QUY TRÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
(Kèm theo Công văn số: 2915/UBND-NC ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh) 


Ban hành Quyết định theo quy định tại Điều 28 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 
	Trình tự 

các bước thực hiện

	Nội dung công việc
	Cơ quan

 thực hiện

	Bước 1
	Soạn thảo dự thảo quyết định.
	Cơ quan 
chủ trì soạn thảo

	Bước 2
	Lập hồ sơ dự thảo quyết định.
	Cơ quan 
chủ trì soạn thảo

	Bước 3
	Lấy ý kiến dự thảo quyết định.
	Cơ quan 
chủ trì soạn thảo

	Bước 4
	Thẩm định dự thảo quyết định.
	Sở Tư pháp

	Bước 5
	Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua.
	Cơ quan 
chủ trì soạn thảo



QUY TRÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THÔNG THƯỜNG
(Kèm theo Công văn số: 2915/UBND-NC ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh) 


Ban hành Nghị quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
	Trình tự 

các bước thực hiện

	Nội dung công việc
	Cơ quan

 thực hiện

	Bước 1
	Soạn thảo dự thảo nghị quyết.
	Cơ quan 
chủ trì soạn thảo

	Bước 2
	Lập hồ sơ dự thảo nghị quyết.
	Cơ quan 
chủ trì soạn thảo

	Bước 3
	Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết.
	Cơ quan 
chủ trì soạn thảo

	Bước 4
	Thẩm định dự thảo nghị quyết.
	Sở Tư pháp

	Bước 5
	Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua.
	Cơ quan 
chủ trì soạn thảo

	Bước 6
	Thẩm tra dự thảo nghị quyết.
	Các Ban 

của HĐND tỉnh

	Bước 7
	Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
	Kỳ họp 

HĐND tỉnh 



QUY TRÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT ĐẶC THÙ
(Kèm theo Công văn số: 2915/UBND-NC ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh) 


Ban hành Nghị quyết theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
	Trình tự 

các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Cơ quan

 thực hiện

	GIAI ĐOẠN 01

	Bước 1.1
	Dự thảo xây dựng nội dung chính sách.
	Cơ quan 

chủ trì soạn thảo

	Bước 1.2
	Dự thảo đánh giá tác động của chính sách.
	Cơ quan 

chủ trì soạn thảo

	Bước 1.3
	Lập hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết.
	Cơ quan 

chủ trì soạn thảo

	Bước 1.4
	Lấy ý kiến đề nghị xây dựng nghị quyết.
	Cơ quan 

chủ trì soạn thảo

	Bước 1.5
	Thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết.
	Hội đồng thẩm định

(Sở Tư pháp thành lập)

	Bước 1.6
	Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua.
	Cơ quan 

chủ trì soạn thảo

	GIAI ĐOẠN 02

	Bước 2.1
	Trình Thường trực HĐND tỉnh thông qua.
	UBND tỉnh

	Bước 2.2
	Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 
phân công soạn thảo - thời hạn trình.
	Thường trực 
HĐND tỉnh

	GIAI ĐOẠN 03

	Bước 3.1
	Soạn thảo dự thảo nghị quyết.
	Cơ quan 
chủ trì soạn thảo

	Bước 3.2
	Lập hồ sơ dự thảo nghị quyết.
	Cơ quan 
chủ trì soạn thảo

	Bước 3.3
	Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết.
	Cơ quan 
chủ trì soạn thảo

	Bước 3.4
	Thẩm định dự thảo nghị quyết.
	Sở Tư pháp

	Bước 3.5
	Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua.
	Cơ quan 
chủ trì soạn thảo

	Bước 3.6
	Thẩm tra dự thảo nghị quyết.
	Các Ban 

của HĐND tỉnh

	Bước 3.7
	Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
	Kỳ họp 

HĐND tỉnh 



VỀ LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG, BAN HÀNH VBQPPL

(Kèm theo Công văn số: 2915/UBND-NC ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh) 


1. Đối với quyết định của UBND tỉnh 

Cơ quan, đơn vị lập đề nghị gửi đến Văn phòng UBND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh chấp thuận cho cơ quan, đơn vị xây dựng quyết định trình UBND tỉnh ban hành.

1.1. Trường hợp dự thảo quyết định để chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên
Cần nêu rõ nội dung căn cứ pháp lý trong đề nghị, ví dụ:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Tại Điều 9, Khoản 1 về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, Điểm a quy định:

“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Tài chính - Kế hoạch.”
Vì vậy, Sở Kế hoạch và đầu tư lập đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ do Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV đã giao.
1.2. Trường hợp do yêu cầu từ thực tiễn cần quản lý
Khi dự kiến xây dựng quyết định của UBND tỉnh không phải là để chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, mà xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn cần ban hành quyết định của UBND tỉnh để quản lý.
 Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Sở Tư pháp để phối hợp trước khi lập đề nghị gửi đến Văn phòng UBND tỉnh. 
2. Đối với nghị quyết của HĐND tỉnh 

Cơ quan, đơn vị lập đề nghị gửi đến Văn phòng UBND tỉnh để tham mưu UBND chấp thuận cho cơ quan, đơn vị xây dựng nghị quyết trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh ban hành.

2.1. Trường hợp dự thảo nghị quyết để chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên
Cần nêu rõ nội dung căn cứ pháp lý trong đề nghị, ví dụ:

Căn cứ Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 

Tại Điều 6, Khoản 1 quy định:
“1. Mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa. Căn cứ khả năng nguồn kinh phí: …………………. Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức chi cụ thể (cao hơn hoặc thấp hơn mức chi tại Thông tư này) cho phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện.”

Vì vậy, Sở Công thương lập đề nghị xây dựng nghị quyết trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND ban hành để thực hiện nhiệm vụ do Thông tư số 339/2016/TT-BTC đã giao.
2.2. Trường hợp để thực hiện chủ trương của Tỉnh Đảng bộ

Khi có chủ trương của Tỉnh Đảng bộ về việc ban hành chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh của địa phương, cần xác định đây là chính sách đặc thù của tỉnh nhà, và phải thực hiện quy trình xây dựng, ban hành nghị quyết đặc thù của HĐND tỉnh.

Đây là điểm mới quan trọng của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; quy trình thực hiện trải qua nhiều giai đoạn, cần có nhiều thời gian và kỹ năng chuyên môn như đánh giá tác động của chính sách, …
Đề nghị các cơ quan liên hệ với Sở Tư pháp để phối hợp thực hiện. 

VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VBQPPL

(Kèm theo Công văn số: 2915/UBND-NC ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh) 


1. Đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh

- Theo luật định, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh phải được đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.
- Cơ quan, đơn vị soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đề nghị Sở Thông tin truyền thông hỗ trợ việc đăng tải.

- Thời gian đăng tải tính từ ngày dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hiển thị trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh.

Vì vậy, cơ quan, đơn vị soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải kiểm tra, để nhắc nhở Sở Thông tin truyền thông hỗ trợ việc đăng tải.
2. Lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Cơ quan, đơn vị soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan đến nội dung của dự thảo.

Ví dụ:

+ Phải lấy ý kiến của Sở Tài chính, nếu dự thảo về phí, lệ phí; hoặc nội dung về định mức chi cho lĩnh vực nào đó; …

+ Phải lấy ý kiến của Sở Nội vụ, nếu dự thảo về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị.

+ …

- Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản.
=> Cơ quan, đơn vị soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nên thực hiện cùng lúc 02 nhiệm vụ lấy ý kiến nêu trên.
=> Cơ quan, đơn vị soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải tạo cho cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có khoảng thời gian đầy đủ (tối thiểu là 10 ngày) để nghiên cứu, đóng góp ý kiến. 
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